
DANH SÁCH THÔNG TIN CÁC SẢN PHẨM      

1.Serum Face 30ml  

Thành phần: Nopalea Cactus Extract, Aloe vera essence, Alpha Arbutin, Aluminum 

Hydroxide, Calophyllum inophyllum seed oil, Ethylhexylglycerin, Ethylhexylglycerin & 

Phenoxyethanol (EHGP), Glycerine, Kiribirth BG, Polysorbate 80, Potassium sorbate 

0,1%, Propylene glycol, Retinyl palmitate, Salicylic acid, Sodium benzoate 0,1%, Sodium 

hyaluronate, Sodium Lauroyl Aspartate, Tocopherol.  

Công dụng:  

• Thẩm thấu nhanh, nuôi dưỡng giúp da trắng sáng, láng mịn 

• Se khít lỗ chân lông, tái tạo làn da do tổn thương, mụn, thâm 

• Ngăn ngừa lão hoá sớm, giảm nếp nhăn, da chắc khoẻ, căng bóng 

• Hỗ trợ mờ nám, tàn nhang, ngăn ngừa mụn trứng cá 

• Cấp ẩm và dưỡng ẩm da.  

Hướng dẫn sử dụng: 

• Bước 1: Vệ sinh thât sạch vùng da cần chăm sóc.                         

• Bước 2: Thoa 1 lượng serum vừa đủ, massage nhẹ nhàng cho các hoạt chất thẩm 

thấu đều vào sâu bên trong. 

2. Dầu Gội & Tắm 150ml và 500ml 

Thành phần: Nopalea Cactus Extract, Acrylamide/Sodium acryloyldimethyltaurate 

copolymer, Ethylhexylglycerin, Ethylhexylglycerin & Phenoxyethanol 

(EHGP),Glycerine, Ginger Essential Oil, Hydrogenated Castor Oil (PEG40), Menthol, 

Polyacrylate crosspolymer-6, Polyalkyl & Polyether modified silicone oil, Polysorbate 

80, Potassium sorbate 0,1%, Propylene glycol, Phenyl Trimethicone, Retinyl palmitate, 

Sodium benzoate 0,1%, Sodium hyaluronate, Sodium Lauroyl Aspartate, Sodium Lauryl 

Ether Sulfate (SLES).  

Công dụng: 

• Hỗ trợ mọc tóc - Giảm gãy rụng tóc 

• Làm sạch gầu, nấm, giảm ngứa da đầu 

• Giúp nuôi dưỡng tóc chắc khoẻ, làm mượt ỏng ả tóc.  

Hướng dẫn sử dụng:  



• Gội: Làm ướt đều tóc, sau đó cho một lượng dầu gội vừa phải lên tóc tạo bọt và 

massage nhẹ da đầu và tóc. Xả lại tóc với nước sạch.                                                                                    

• Tắm: Làm ướt toàn thân với nước, sau đó cho một lượng vừa đủ lên da và massage 

toàn thân. Tắm lại với nước sạch 

3. Serum Hair 100ml  

Thành phần: Nopalea Cactus Extract, Dầu dừa (Cocos nucifera), Aluminum Hydroxide, 

Ethylhexylglycerin & Phenoxyethanol (EHGP), Ceto Alcohol, Pantothenic acid, 

Polysorbate 80, Potassium sorbate 0,1%, Propylene glycol, Collagen, Sodium benzoate 

0,1%, Sodium hyaluronate, Sodium Lauroyl Aspartate.  

Công dụng: 

• Nuôi dưỡng tóc, phục hồi tóc hư tổn 

• Giảm gãy rụng, hỗ trợ mọc tóc 

• Dưỡng ẩm, giúp tóc mềm mượt tự nhiên, chắc khỏe 

• Bảo vệ tóc khỏi tác động môi trường.  

Hướng dẫn sử dụng 

• Bước 1: Làm sạch tóc để loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và gàu trên da đầu bằng dầu 

gội, giúp sợi tóc mềm dịu dễ tiếp nhận dưỡng chất. 

• Bước 2: Dùng khăn lau khô hoặc sấy khô tóc đến 70% sau khi gội đầu xong. Tuyệt 

đối không làm khô tóc hoàn toàn, vì tóc ẩm là điều kiện lý tưởng nhất để sử dụng 

serum. 

• Bước 3: Cho serum dưỡng tóc ra lòng bàn tay rồi bắt đầu thoa lên tóc từ thân tóc 

xuống đến ngọn, tiếp tục massage da đầu nhẹ nhàng từ 2-3p và để tóc khô tự 

nhiên. 

4. Serum Body 150ml  

Thành phần: Nopalea Cactus Extract, Alpha Arbutin, Aluminum Hydroxide, 

Ethylhexylglycerin & Phenoxyethanol (EHGP), Glycerin, Kiribirth BG, Polysorbate 80, 

Potassium sorbate 0,1%, Propylene glycol, Retinyl palmitate, Sodium benzoate 0,1%, 

Sodium hyaluronate, Sodium Lauroyl Aspartate.  

Công dụng: 

• Dưỡng ẩm da, giúp da mịn màng 

• Làm trắng sáng và đều màu da 

• Ngăn ngừa lão hóa, tái tạo làn da 



• Se khít lỗ chân lông.  

Hướng dẫn sử dụng 

• Bước 1: Rửa cơ thể thật sạch. Khi da bạn sạch tinh chất sẽ thẩm thấu nhanh hơn. 

• Bước 2: Lau khô cơ thể rồi thoa một lượng Serum Body vừa đủ lên cơ thể và 

massage đều làn da. 

• Bước 3: Khoảng 5 - 10 phút là serum đã thấm sâu vào da, bạn sẽ cảm nhận làn da 

rất mịn, không để lại cảm giác nhờn rít, mang lại cảm giác dễ chịu và thoải mái." 

5. Trà túi lọc xương rồng 60g  

Thành phần: 98% xương rồng, 2% cỏ ngọt.   

Công dụng:  

• Hỗ trợ giảm cân, cải thiện hệ tiêu hóa 

• Thanh lọc cơ thể, giúp ngủ ngon, làm đẹp da 

• Giảm mỡ máu, ổn định đường huyết 

• Hỗ trợ bệnh xương khớp 

• Tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể  

Hướng dẫn sử dụng: 

Cho gói trà vào tách, đổ nước sôi vào ngâm khoảng 10 - 15 phút, nhúng gói trà 5-7 lần 

rồi lấy ra. 

6. Bột mặt nạ 100g  

Thành phần: 100% xương rồng nguyên chất  

Công dụng: 

• Cung cấp độ ẩm và dưỡng chất giúp da mềm mại, hỗ trợ làm đều màu da, góp 

phần làm mờ vết thâm và cải thiện vẻ ngoài của làn da.  

Hướng dẫn sử dụng: 

• Bước 1: Làm sạch da mặt.                                                                 

• Bước 2: Lấy 1 muỗng cà phê bột trộn cùng với nước/sữa tươi không đường/sữa 

chua.                                                                              

• Bước 3: Khuấy đều hỗn hợp.                                                             

• Bước 4: Đắp đều hỗn hợp lên da.                                                    

• Bước 5: Sau 15-20p rửa lại với nước sạch. 



7. Bột xương rồng sấy thăng hoa 50g  

Thành phần: 100% xương rồng nguyên chất sấy thăng hoa  

Công dụng: 

• Hỗ trợ kiểm soát lượng mỡ cơ thể, huyết áp và chỉ số cholesterol ở mức hợp lý  

• Chứa Flavonoid (thuộc nhóm chất chống oxy hóa) giúp làm chậm quá trình lão 

hoá da và hỗ trợ cơ thể duy trì đường huyết ổn định 

• Polysaccharides góp phần tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi tác 

nhân có hại và duy trì chỉ số mỡ máu hợp lý  

• Cải thiện hệ tiêu hoá   

• Hỗ trợ cấp ẩm, chăm sóc làn da luôn mềm mại và rạng rỡ.  

Hướng dẫn sử dụng: Dùng để uống, làm bánh, đắp mặt nạ. 

8. Sửa rửa mặt 100g  

Thành phần: Nopalea Cactus Extract, Acrylamide/Sodium acryloyldimethyltaurate 

copolymer, C15 -19 alkane, Ethylhexylglycerin, Ethylhexylglycerin & Phenoxyethanol 

(EHGP), Glycerin, Hydrogenated Castor Oil (PEG40), Jasmine essential oil, Polyacrylate 

crosspolymer-6, Polyalkyl & Polyether modified silicone oil, Polysorbate 80.  

Công dụng: 

• Làm sạch da, loại bỏ bụi bẩn hiệu quả 

• Kiểm soát dầu và ngăn ngừa mụn 

• Cân bằng độ ẩm cho da 

• Se khít lỗ chân lông, ngăn ngừa lão hoá da 

• Giúp da hấp thụ dưỡng chất.  

Hướng dẫn sử dụng: 

• Bước 1: Làm sạch da mặt bằng nước sạch. 

• Bước 2: Cho 1 lượng sữa rửa mặt vừa đủ ra lòng bàn tay và tạo bọt. 

• Bước 3: Thoa phần bọt vừa tạo mịn lên mặt, nhẹ nhàng massage đều khắp mặt 

trong khoảng 30 giây. 

• Bước 4: Rửa mặt sạch lại với nước và lau khô. 

9. Kem dưỡng 50g  

Thành phần: Nopalea Cactus Extract, Acrylamide/Sodium acryloyldimethyltaurate 

copolymer, Alpha Arbutin, Aluminum Hydroxide, C15 -19 alkane, Ethylhexylglycerin, 



Ethylhexylglycerin & Phenoxyethanol (EHGP),Glycerine, Kiribirth BG, Licorice extract, 

Octyl Methoxycinnam ate, Polyacrylate crosspolymer-6, Polysorbate 80, Potassium 

sorbate, Propylene glycol, Phenoxyethanol 0,9%, Phenyl Trimethicone, Retinyl palmitate, 

Salicylic acid 0,4%, Sodium benzoate 0,1%, Sodium hyaluronate, Sodium Lauroyl 

Aspartate, Titanium oxide micronized 5%.  

Công dụng: 

• Hỗ trợ giúp da trắng sáng và đều màu hơn 

• Cung cấp độ ẩm cho da, dưỡng da mềm mịn 

• Làm mờ thâm nám, đốm nâu ngăn ngừa mụn 

• Hỗ trợ làm chậm quá trình lão hoá, se khít lỗ chân lông 

Hướng dẫn sử dụng: 

• Bước 1: Làm sạch sâu da mặt 

• Bước 2: Lấy một lượng kem dưỡng vừa đủ dùng, nhỏ bằng hạt đậu ra đầu ngón 

tay, xoa đều lượng kem vừa lấy trên các đầu ngón tay trước khi thoa lên da (hoặc 

chấm đủ trên 5 vị trí bao gồm mũi, trán, cằm và 2 bên má). 

• Bước 3: Thoa đều kem dưỡng lên bề mặt da và cổ, vỗ nhẹ, massage da mặt để kem 

dưỡng thấm thấu vào da. 

10. Kem chống nắng 50g  

Thành phần: Nopal Cactus Extract, Acrylamide/Sodium acryloyldimethyltaurate 

copolymer, C15 -19 alkane, Ethylhexylglycerin, Glycerin, Nopalea Cactus Extract, Octyl 

Methoxycinnam ate, Polyacrylate crosspolymer-6, Polysorbate 80, Potassium sorbate 

0,1%, Propylene glycol, Retinyl palmitate, Sodium benzoate 0,1%, Sodium hyaluronate, 

Titanium Dioxide 0,5%, Aluminum Hydroxide, Isopropyl Titanium Triisostearate, 

Sodium Lauroyl Aspartate, Zinc Chloride 0,5%, Titanium oxide micronized, Salicylic 

acid 0,4%.  

Công dụng: 

• Bảo vệ làn da khỏi tia UV gây hại 

• Ngăn ngừa sạm da, đóm nâu, làm mờ nám, tàn nhang, phòng ngừa lão hoá da. 

• Hỗ trợ làn da đều màu.  

• Ngăn ngừa mụn trứng cá. 

Hướng dẫn sử dụng: 



• Bước 1: Lấy một lượng kem chống nắng vừa đủ và thoa lên toàn bộ khuôn mặt và 

vùng cổ. Để đạt hiệu quả tốt nhất, hãy thoa kem trước khi ra ngoài 20-30 phút. 

• Bước 2: Tán đều kem chống nắng theo chiều ngang và vỗ nhẹ để kem thẩm thấu 

tốt hơn trên da. Tránh tán kem theo chiều xoắn ốc để tránh tình trạng vón cục và 

bết dính, giúp lớp kem mỏng mịn và đồng đều hơn. 

• Bước 3: Để đảm bảo làn da luôn được bảo vệ suốt ngày dài, hãy thoa lại kem sau 4 

- 5 tiếng. 

11. Kem xả 150ml và 500ml  

Thành phần: Nopalea Cactus Extract, Dầu dừa (Cocos nucifera), Aluminum Hydroxide, 

Ethylhexylglycerin & Phenoxyethanol (EHGP), Ceto Alcohol, Pantothenic acid, 

Polysorbate 80, Potassium sorbate 0,1%, Propylene glycol, Collagen, Sodium benzoate 

0,1%, Sodium hyaluronate.  

Công dụng: 

• Bổ sung các dưỡng chất cho tóc, phục hồi, bảo vệ mái tóc chắc khỏe 

• Làm mềm sợi tóc, giúp tóc bóng mượt 

• Giảm hiện tượng khô, xơ, gãy rụng và chẻ ngọn.  

Hướng dẫn sử dụng: 

• Bước 1: Sau khi xả sạch dầu gội, lấy một lượng dầu xả vừa đủ ra lòng bàn tay. 

• Bước 2: Nhẹ nhàng vuốt dầu xả từ thân đến ngọn tóc, lưu ý không bôi vào da đầu. 

• Bước 3: Đợi 2 - 3 phút để các chất trong dầu xả thấm sâu vào tóc, kết hợp massage 

nhẹ nhàng để lưu thông mạch máu và thư giãn. 

• Bước 4: Cuối cùng, xả sạch lại tóc với nước mát và dùng khăn mềm lau khô. 

 


